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TÓM TẮT  

Hai chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 và Burkholderia vietnamiensis CT1 

(phân lập, nhận diện và chọn lọc từ đất vùng rễ lúa ở Kiên Giang và Cần Thơ) được chủng cho hạt lúa 

giống gieo sạ ở nông trường Sông Hậu từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2016 với mục tiêu thay thế được 

một phần phân urê bón cho cây lúa. Thí nghiệm ngoài đồng ruộng được bố trí theo thể thức khối hoàn 

toàn ngẫu nhiên gồm các nghiệm thức đối chứng (ĐC1 - NT0 và ĐC2 - NT100), các nghiệm thức 

chủng vi khuẩn riêng lẻ và không bổ sung phân đạm hóa học (phân urê), các nghiệm thức chủng vi 

khuẩn riêng lẻ có bổ sung 50% và 75% phân urê. Kết quả của nghiệm thức sử dụng chủng vi khuẩn 

Burkholderia vietnamiensis KG1 có bổ sung 50% và 75% phân urê cho năng suất tương đương 6,88 

tấn/ha so với ĐC2 (khác biệt không có ý nghĩa ở mức 1%), nghiệm thức sử dụng chủng Burkholderia 

vietnamiensis CT1 có bổ sung 75% phân urê cho năng suất khác biệt không có ý nghĩa so với ĐC 2. 

Như vậy, chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 thay thế được 50% và Burkholderia 

vietnamiensis CT1 thay thế được 25% phân urê khi chủng cho hạt lúa gieo sạ ngoài đồng ruộng. 

Từ khóa: Burkholderia vietnamiensis, đất vùng rễ, lúa, đạm hóa học.  

Nhận bài: 14/08/2017  Hoàn thành phản biện: 30/09/2017  Chấp nhận bài: 15/10/2017 

 

1. MỞ ĐẦU 

Nông trường Sông Hậu thuộc huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ là nơi canh tác lúa 

góp phần vào thị trường lúa gạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu 

Long có diện tích gần 4 triệu ha, trong đó có 1,7 triệu ha đất nông nghiệp được dùng để trồng 

lúa với diện tích canh tác lúa hàng năm lên đến 3,9 triệu ha. Để đảm bảo năng suất, nông dân 

đã sử dụng rất nhiều phân bón. Trên thị trường phân bón hiện nay, giá cả phân bón hóa học 

ngày càng tăng cao làm tăng giá thành sản xuất và giảm hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp. 

Phân bón nói chung và phân đạm hoá học nói riêng đã góp phần quan trọng trong việc gia 

tăng năng suất cây trồng. Thế nhưng, sự lạm dụng phân đạm hóa học sẽ dẫn đến chi phí cao, 

đồng thời cũng sẽ dẫn đến những hậu quả như thay đổi lý, hóa tính của đất, giảm độ phì, mất 

cân bằng sinh thái và gây ô nhiễm môi trường do sự thất thoát nitrat, không những gây ô 

nhiễm môi trường mà còn làm tổn hại đến sức khỏe và gây ảnh hưởng tiêu cực lên hệ sinh 

thái. Theo Võ Minh Kha (2003), chỉ có khoảng 50 - 60% lượng đạm bón vào trong đất được 

cây lúa hấp thu, số còn lại sẽ được lưu tồn trong đất hoặc bị trực di hay bị rửa trôi dẫn đến sự 

nhiễm nitrat cho đất và nước cũng như làm cho dư lượng nitrat tồn lưu trong nông sản. Bón 

quá nhiều phân đạm hóa học cho cây trồng sẽ làm tăng chi phí sản xuất, hiệu quả kinh tế 

thấp, đồng thời không đảm bảo cho một hệ sinh thái phát triển bền vững. 
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Để khắc phục những tác hại do sử dụng quá nhiều phân đạm hóa học thì việc sử 

dụng phân đạm sinh học có chứa các chủng vi khuẩn có khả năng tự cố định đạm (BNF: 

biological nitrogen fixation) là một trong những biện pháp có hiệu quả mà không gây ô 

nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đồng thời vẫn 

tăng năng suất nông sản. Việc nghiên cứu ứng dụng chủng vi khuẩn để sản xuất ra phân đạm 

sinh học đã và đang là vấn đề được nghiên cứu rộng rãi khắp thế giới.  

Ở Việt Nam đã có những nghiên cứu rất sớm về vi khuẩn cố định N như vi khuẩn 

nốt rễ cho cây đậu (Trần Phước Đường và cs., 1984) và luân canh đậu – lúa (Trần Phước 

Đường và cs., 1999) nhưng nghiên cứu về vi khuẩn sống trong vùng rễ lúa chỉ có những 

nghiên cứu của Gillis và cs. (1995) phát hiện vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis sống 

trong rễ lúa trồng ở Việt Nam. Sau đó, các nhà khoa học đã xác định được Burkholderia 

vietnamiensis là loài vi khuẩn có khả năng cố định đạm giúp tăng năng suất lúa (Gillis và cs., 

1995; Trần Văn Vân và cs., 2000; Nguyễn Ngọc Dũng và cs., 2000; Ngô Thanh Phong và 

cs., 2010; Ngô Thanh Phong, 2012). Việc nghiên cứu ứng dụng các chủng vi khuẩn có khả 

năng cố định đạm hữu hiệu bón cho cây lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay mang tính 

cấp thiết nhằm giữ vững năng suất, bảo vệ môi trường và đảm bảo cho sự phát triển nông 

nghiệp bền vững trong khu vực. Trong nội dung bài báo này, chúng tôi tiến hành thí nghiệm 

đánh giá mức độ thay thế đạm hóa học của hai chủng vi khuẩn cố định đạm với cây lúa cao 

sản trồng tại nông trường Sông Hậu thuộc thành phố Cần Thơ. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Giống lúa 

Giống lúa OM2517 có nguồn gốc từ tổ hợp lai OM1325 và OMCS94, được công 

nhận giống Quốc gia năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/7/2004. 

Đây là giống lúa thích nghi rộng, dễ canh tác, phù hợp với vùng Tứ giác Long Xuyên và Tây 

Sông Hậu. Giống lúa OM2517 có thời gian sinh trưởng ngắn (90 - 95 ngày), đạt năng suất 5 

tấn/ha vào vụ Hè Thu và 8 tấn/ha vào vụ Đông Xuân (Nguyễn Thị Lang và Bùi Chí Bửu, 

2008). Lúa giống OM2517 được xử lý cho nẩy mầm và chủng vi khuẩn 3 giờ trước khi gieo 

(đối với các nghiệm thức có chủng vi khuẩn). 

2.2. Các chủng vi khuẩn cố định đạm với cây lúa 

Chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 được phân lập từ Kiên Giang, đã 

được giải trình tự DNA dựa trên sản phẩm PCR khi dùng cặp mồi PolF và PolR đặc hiệu cho 

gen nifH (Poly và cs., 2001), có mức độ tương đồng 98% với Burkholderia vietnamiensis 

AU0913 và AU0749 trong ngân hàng dữ liệu NCBI (Ngô Thanh Phong và cs., 2010) và có 

thể thay thế 75% N dựa trên số liệu khối lượng khô và số chồi của bụi lúa giai đoạn 39 ngày 

sau khi gieo sạ trong chậu (Ngô Thanh Phong và cs., 2011).  

Chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis CT1 được phân lập từ Cần Thơ, đã 

được giải trình tự DNA dựa trên sản phẩm PCR khi dùng cặp mồi FGPS4-281bis và 

FGPS1509’ đặc hiệu cho đoạn 16S rDNA (Mirza và cs., 2006), có mức độ tương đồng 100% 

với Burkholderia vietnamiensis AB568313.1 trong ngân hàng dữ liệu NCBI và có thể thay 

thế 50% N dựa trên năng suất lúa trồng trong chậu (Ngô Thanh Phong, 2012).   
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2.3. Nhân mật số vi sinh vật  

Hai chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 và Burkholderia vietnamiensis 

CT1 được nuôi cấy, lưu trữ trên môi trường Pseudomonas isolation Agar (Difco) (Mirza và 

cs., 2006), nhân mật số trong môi trường Burk lỏng không đạm (Park và cs., 2005) và đếm 

sống nhỏ giọt để xác định mật số vi khuẩn. 

Sử dụng môi trường Burk lỏng không đạm để nhân mật số các chủng vi khuẩn 

Burkholderia vietnamiensis KG1 và Burkholderia vietnamiensis CT1 (lắc 200 vòng/phút). 

Đều chỉnh mật số vi khuẩn về 109 tế bào/ml rồi tiến hành chủng cho hạt lúa giống đã nẩy 

mầm (50ml dịch vi khuẩn/1kg hạt lúa giống, tương đương 10 lít dịch vi khuẩn/200kg hạt lúa 

giống/ha), trộn đều và để 3 giờ trước khi gieo sạ. 

2.4. Đánh giá mức độ thay thế phân đạm hóa học của 2 chủng vi khuẩn 

Áp dụng công thức bón phân cho cây lúa theo khuyến cáo của Trung tâm khuyến 

nông Cần Thơ: 90 kg N – 30 kg P2O5 – 30 kg K2O/ha, phân đạm chia làm 3 đợt lần lượt là 

30%, 50% và 20% (đợt 1: 7-10, đợt 2: 18-20, đợt 3: 35-38 ngày sau khi gieo sạ), phân lân chỉ 

bón đợt 1 và 2 (mỗi đợt 50%), phân kali chỉ bón đợt 2 và 3 (40% và 60%). Tính toán lượng 

phân đạm cho những nghiệm thức khác nhau (0%N, 50%N và 75%N), trong khi đó thì lượng 

phân lân và kali đều được bón 100% như nhau đối với tất cả các nghiệm thức. Thí nghiệm 

được lặp lại 3 lần với các nghiệm thức khác nhau (bảng 1). 

Khi lúa chín, tiến hành thu hoạch và cân khối lượng khô của hạt lúa chắc tương ứng 

với từng nghiệm thức (thu hoạch lúa ngẫu nhiên 4 m2 trong từng nghiệm thức, phơi khô, cân 

khối lượng và quy đổi ra năng suất lúa - tấn/ha). Sau đó, so sánh năng suất trung bình của từng 

nghiệm thức với ĐC 2 để đánh giá mức độ thay thế phân đạm hóa học của các chủng vi khuẩn. 

Bảng 1. Các nghiệm thức được bố trí với giống lúa OM2517 

Nghiệm thức (NT) 
Chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis 

KG1 và CT1 cho lúa giống đã nẩy mầm 
% N % (P và K) 

NT0 (ĐC 1) Không vi khuẩn 0 100 

NT1-KG1 Burkholderia vietnamiensis KG1 0 100 

NT2-KG1 Burkholderia vietnamiensis KG1 50 100 

NT3-KG1 Burkholderia vietnamiensis KG1 75 100 

NT1-CT1 Burkholderia vietnamiensis CT1 0 100 

NT2-CT1 Burkholderia vietnamiensis CT1 50 100 

NT3-CT1 Burkholderia vietnamiensis CT1 75 100 

NT100 (ĐC 2) Không vi khuẩn 100 100 
Ghi chú:  NT0: Nghiệm thức ĐC 1, không chủng vi khuẩn và không bổ sung N 

NT100: Nghiệm thức ĐC 2, không chủng vi khuẩn nhưng có bón 100% N; NT1-KG1, NT2-KG1 và NT3-KG1: 

các nghiệm thức chủng Burkholderia vietnamiensis KG1, bón lần lượt 0% N, 50% N và 75% N; NT1-CT1, NT2-

CT1 và NT3-CT1: các nghiệm thức chủng Burkholderia vietnamiensis CT1, bón lần lượt 0% N, 50% N và 75% 

N; 8 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi lô 24 m2. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nhân sinh khối vi khuẩn 

 Vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 và Burkholderia vietnamiensis CT1 đạt 

sinh khối trên 1011 tế bào/ml sau 3 - 4 ngày nuôi cấy trong môi trường Burk lỏng không đạm. 

A 
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3.2. Năng suất lúa dưới ảnh hưởng của chủng Burkholderia vietnamiensis KG1 

Kết quả ở Hình 1 cho thấy: nghiệm thức NT1-KG1 (chủng Burkholderia 

vietnamiensis KG1 và không bổ sung đạm) có năng suất cao hơn 1,81 tấn/ha (42,5%) so với 

ĐC 1 (NT0: không chủng vi khuẩn và không bón đạm hóa học). Như vậy, việc chủng 

Burkholderia vietnamiensis KG1 đã làm tăng năng suất lên 42,5% so với ĐC 1. Trong khi đó, 

so với ĐC 2 (NT100: không chủng vi khuẩn nhưng bón 100% N) thì NT1-KG1 có năng suất 

thấp hơn 0,81 tấn/ha (11,8%) nhưng tiết kiệm được 90 kg N/ha, tương đương 195,7 kg urê/ha. 

Như vậy, nghiệm thức này cũng có thể áp dụng trong sản xuất khi tính hiệu quả kinh tế dựa 

trên giá lúa thương phẩm, giá phân urê và giá phân vi sinh... Nếu áp dụng nghiệm thức này 

trong canh tác lúa sẽ hạn chế tối đa lượng phân đạm hóa học, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường đất canh tác lúa do dư lượng nitrat. 

 

Hình 1. Năng suất lúa ở các nghiệm thức (tấn/ha). 

Ghi chú: NT0: Nghiệm thức ĐC 1, không chủng vi khuẩn và không bổ sung N; NT100: Nghiệm thức 

ĐC 2, không chủng vi khuẩn nhưng có bón 100% N; NT1-KG1, NT2-KG1 và NT3-KG1: các nghiệm thức chủng 

Burkholderia vietnamiensis KG1, bón lần lượt 0% N, 50% N và 75% N; NT1-CT1, NT2-CT1 và NT3-CT1: các 

nghiệm thức chủng Burkholderia vietnamiensis CT1, bón lần lượt 0% N, 50% N và 75% N. 

Nghiệm thức NT2-KG1 (chủng Burkholderia vietnamiensis KG1 và bổ sung 50%N) 

đạt năng suất 6,52 tấn/ha, thấp hơn so với năng suất của ĐC 2 (6,88 tấn/ha) là 5,2%. Như 

vậy, so với NT2-KG1, năng suất lúa của ĐC 2 tăng 0,36 tấn/ha nhưng phải tốn thêm chi phí 

cho 45 kg N/ha, tương đương 97,8 kg urê/ha.  

Nghiệm thức NT3-KG1 (chủng Burkholderia vietnamiensis KG1 và bổ sung 75%N) 

đạt năng suất 6,82 tấn/ha, khác biệt không có ý nghĩa so với năng suất của ĐC 2 (6,88 

tấn/ha). Do đó, áp dụng nghiệm thức NT3-KG1 đã hạn chế được 22,5 kg N/ha, tức là tiết 

kiệm được chi phí mua 48,9 kg urê cho 1 ha. 

Căn cứ vào các kết quả trên thì có thể kết luận rằng Burkholderia vietnamiensis KG1 

có thể thay thế 25-50% N khi chủng cho cây lúa cao sản trồng ngoài đồng nhưng vẫn đảm 

bảo năng suất tương đương với nghiệm thức ĐC 2 (100% N). 

3.3. Năng suất lúa dưới ảnh hưởng của chủng Burkholderia vietnamiensis CT1 

 Nghiệm thức NT1-CT1 (chủng Burkholderia vietnamiensis CT1 và không bổ sung 

đạm) có năng suất cao hơn 1,59 tấn/ha (37,3%) so với ĐC 1 (NT0: không chủng vi khuẩn và 

không bón đạm hóa học) (Hình 1). Như vậy, việc chủng Burkholderia vietnamiensis CT1 đã 

làm tăng năng suất lên 37,3% so với ĐC 1. Trong khi đó, so với ĐC 2 (NT100: không chủng 

vi khuẩn nhưng bón 100% N) thì NT1-CT1 có năng suất thấp hơn 1,03 tấn/ha (15%) nhưng 
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tiết kiệm được 90 kg N/ha, tương đương 195,7 kg urê/ha. Như vậy, nếu so với năng suất lúa 

của NT1-CT1 (6,07 tấn/ha) thì năng suất lúa của NT1-CT1 (5,85 tấn/ha) thấp hơn 0,22 

tấn/ha (3,6%). Điều này cho thấy trong trường họp không bón phân đạm hóa học thì việc 

chủng Burkholderia vietnamiensis CT1 cho năng suất khác biệt không có ý nghĩa (5%) khi 

chủng Burkholderia vietnamiensis KG1 cho cây lúa cao sản. 

  Nghiệm thức NT2-CT1 (Burkholderia vietnamiensis CT1 và bổ sung 50% N) đạt 

năng suất 6,25 tấn/ha, thấp hơn so với năng suất của ĐC 2 (6,88 tấn/ha) là 0,63 tấn/ha (9,2%) 

và khác biệt có ý nghĩa. Nếu so sánh với NT2-CT1, ở mức bón 50% N thì nghiệm thức 

chủng Burkholderia vietnamiensis CT1 (NT2-CT1) kém hiệu quả hơn nghiệm thức chủng 

Burkholderia vietnamiensis KG1 (NT2-KG1) là 0,27 tấn/ha (4,3%).  

Nghiệm thức NT3-CT (Burkholderia vietnamiensis CT1 và bổ sung 75% N) đạt 

năng suất 6,56 tấn/ha, khác biệt không có ý nghĩa so với năng suất của ĐC 2 (6,88 tấn/ha). 

Tuy nhiên, ở mức bón 75% N thì nghiệm thức chủng Burkholderia vietnamiensis CT1 (NT3-

CT1) kém hiệu quả hơn nghiệm thức chủng Burkholderia vietnamiensis KG1 (NT3-KG1) là 

0,26 tấn/ha (3,8%). Như vậy, chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis CT1 có thể thay 

thế 25%N khi bón cho cây lúa cao sản OM2517.  

4. KẾT LUẬN 

Môi trường Burk lỏng không đạm có thể dùng nhân mật số vi khuẩn lên hơn 1011 tế 

bào/ml sau 3-4 ngày nuôi cấy và lắc 200 vòng/phút. 

Chủng Burkholderia vietnamiensis CT1 có thể thay thế 25 - 50% N cho năng suất 

lúa từ 6,25 - 6,56 tấn/ha và chủng Burkholderia vietnamiensis KG1 cũng có thể thay thế 25-

50% N cho năng suất từ 6,52 - 6,82 tấn/ha vào vụ Hè Thu 2016 tại nông trường Sông Hậu. 

Sử dụng riêng lẻ chủng Burkholderia vietnamiensis KG1 hoặc Burkholderia vietnamiensis 

CT1 cho cây lúa cao sản OM2517 đã tiết giảm được từ 48,9 - 97,8 kg urê/ha trong quá trình 

canh tác lúa. 
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ABSTRACT 

Two bacterial strains Burkholderia vietnamiensis KG1 and Burkholderia vietnamiensis CT1 

(isolated, identified and selected from rice rhizosphere soil in Kien Giang and Can Tho Provinces) were 

inoculated on seeds of rice sowed in the Song Hau Farm from May to August 2016. The experiment 

included control treatments (control 1 and control 2) individual strain treatments and no additional 

nitrogenous fertilizer treatments, individual strains supplemented with 50% and 75% urea. Results of 

treatment which had Burkholderia vietnamiensis KG1 supplemented with 50% and 75% urea yield 

equivalently to the control 2 (6,88 ton/ha, difference not significant). Treatment strain Burkholderia 

vietnamiensis CT1 supplemented with 75% urea yield no significant difference compared with the 

control 2. Thus, the isolates Burkholderia vietnamiensis KG1 can replace 50% urea and Burkholderia 

vietnamiensis CT1 could replace 25% urea when inoculated on grain sowed in the fields.  

Key words: Burkholderia vietnamiensis, nitrogenous fertilizer, rice, rizosphere soil.  
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